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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 15 10 55 100

1 169211468 DƯƠNG TẤN CƯỜNG D16XDD1 3 5 6.5 5 LP LP LP 0.0 Khäng

2 169211485 HUỲNH LÊ VĂN HẢI D16XDD1 7.5 6 9 5 3.2 5 4.1 5.5 Nàm pháøy Nàm

3 169211488 TRẦN VĂN HIỆP D16XDD1 5.5 5.5 6 5 2.5 6.5 4.5 5.0 Nàm

4 169211490 NGUYỄN VĂN HIẾU D16XDD1 7 6 6.5 5 7 4.5 5.8 6.0 Saïu

5 169211491 TRỊNH VĂN H?A D16XDD1 6 6 6 5 5 5.5 5.3 5.5 Nàm pháøy Nàm

6 169211494 PHAN THANH HOÀNG D16XDD1 3 6 4 5 LP LP LP 0.0 Khäng

7 169211495 DƯƠNG QUỐC HOÀNG D16XDD1 4 5 4 5 LP LP LP 0.0 Khäng

8 169211497 TRẦN THANH HỒNG D16XDD1 7 6 6 6 LP LP LP 0.0 Khäng

9 169211501 ĐÀO HY HUY D16XDD1 8.5 7 7 7 5.5 4 4.8 5.9 Nàm pháøy Chên

10 169211504 TÔ KHƯỠNG D16XDD1 8.5 7 7.5 7 V V V 0.0 Khäng

11 169211505 NGUYỄN VĂN KIM D16XDD1 8 6.5 7 6 5.2 4 4.6 5.6 Nàm pháøy Saïu

12 169211511 LÊ BÁ LONG D16XDD1 8.5 6 8 7.5 4 4 4 5.6 Nàm pháøy Saïu

13 169211513 NGUYỄN PHÚ LONG D16XDD1 3 4 4 3 3 5 4 3.8 Ba pháøy Taïm

14 152210036 LÊ ĐẠI QUANG D16XDD2 0 0 0 0 LP LP LP 0.0 Khäng

15 169211478 HOÀNG TIẾN DŨNG D16XDD2 0 0 0 0 LP LP LP 0.0 Khäng

16 169211550 LÊ NGỌC SƠN D16XDD2 10 9 6 6 4.2 4 4.1 5.7 Nàm pháøy Baíy

17 169211560 HUỲNH NGỌC THỊNH D16XDD2 0 0 0 0 LP LP LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D16XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾ

T
NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 47%

Số sinh viên nợ 53%
TỔNG CỘNG : 100%
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